
 

 

 

 

      

       HỌC KÌ I                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 14                                   Từ ngày: 4/12/2023 - Đến ngày: 8/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

4/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  

          

HĐTN  

             Tổng kết đợt thi đua thứ hai 

 
2 157 T.Việt Bài 70: ôn, ôt (Tiết 1) MC - BĐD 

3 158 T.Việt Bài 70: ôn, ôt (Tiết 2) MC - BĐD 

4 14 Đ. đức Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 1) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 27 GD TC Bài 12 : Ôn tư thế vận động của đầu và cổ  

3  ĐSTV 

Giới thiệu & đọc sách:“Kể chuyện gương 

dũngcảm ”  
4 159 HDH Học bù : Ơn -ơt ( tiết 1 )     MC - BĐD 

3 

5/12 

B
u
ổ
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sá
n
g

 
 

1    

 

HS NGHỈ HỌC  

 

2    

3    

4    

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1    

2    

3    

4    

4 

6/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 14 Â.Nhạc       Ôn bài hát: Chào người bạn mới đến  
2 162 T.Việt Bài 72: un, ut, ưt (Tiết 1) MC - BĐD 

3 163 T.Việt Bài 72: un, ut, ưt (Tiết 2) MC - BĐD 

4 41 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo – t2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 160 HDH            Học bù : Ơn -ơt ( tiết 2 ) MC 

2 41 HĐTN Bày tỏ lòng biết ơn MC 

3  SN ( K)   

5 

7/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 164 T.Việt Bài 73: uôn, uôt (Tiết 1) MC - BĐD 

2 165 T.Việt Bài 73: uôn, uôt (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T. Anh Kiểm tra nói học kì 1  
4 42 Toán Luyện tập  MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 166 T.Việt Tập viết sau bài 70, 71 MC - BĐD 

2 27 TNXH An toàn trên đường (Tiết 1) MC 

3  HDH Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo - t1) MC 

6 

8/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 167 T.Việt Bài 74: Thần gió và mặt trời MC - BĐD 

2 28 GDTC Bài 12 : Ôn tư thế vận động của đầu và cổ  
3 168 T.Việt Bài 75 : Ôn tập MC - BĐD 

4  HDH Tập viết sau bài 72,73 MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 28 TNXH An toàn trên đường (Tiết 2) MC 

2  HDH GDNSTLVM:  Vui chơi ở trường MC 

3 42 HĐTN Hát về chú bộ đội MC 

 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 27 tháng 11 năm 2023 

                                                    Khối trưởng   

              Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

              Vũ Thị Diệu Huyền 


